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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 
Số: /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt khuẩn, diệt côn trùng 

bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế  

(Cập nhật đến ngày 07/6/2024) 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ diệt khuẩn, diệt côn trùng bằng chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để biết. Đề 

nghị các cơ sở trong danh sách công bố thực hiện nghiêm các nội dung tại bản 

công bố của cơ sở và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

nếu xảy ra sai phạm./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ sở tự công bố; 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lưu Văn Dũng 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT KHUẨN,  

DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG CHẾ PHẨM DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày        /      /2024 của Sở Y tế Đồng Nai) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người chuyên trách 

về an toàn hóa chất 
Liên hệ Năm công bố 

1  

Công ty cổ phần 

phòng khám 

quốc tế Long 

Bình 

Số 85, đường Bùi Văn 

Hòa, khu phố 5, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn Văn Nhận Nguyễn Văn Nhận 
 

2020 

2  

Phòng khám đa 

khoa Đông Sài 

Gòn VSLĐ 

 

Số 1077, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, khu phố 

Đồng Nai, phường Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bs. Vũ Ngọc Quý ĐT: 0251.3680.698 2021 

3  

CÔNG TY 

TNHH TMDV 

HOÀNG ĐIỆP –

LONG THÀNH 

 

Tổ 13, khu E, ấp 5, xã 

An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

Nguyễn Văn Điệp ĐT: 0348.261.252 2021 

4  
Công ty TNHH 

Dịch vụ Y tế và 

73A5, đường Nguyễn 

Văn Tiên, khu phố 11, 
Ông: Nguyễn Như ĐT: 0888470789 2021 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người chuyên trách 

về an toàn hóa chất 
Liên hệ Năm công bố 

Môi trường Nam 

Thành Phát 

 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

 

Thạch 

5  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP 

ĐOÀN IGC 

Lô 87, đường Thân 

Nhân Trung, tổ 43, khu 

phố 4C, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai 

 

Trịnh Xuân Thuận ĐT: 0902698826 2021 

6  

CÔNG TY 

TNHH TM DV 

TIỂU CƯỜNG 

 

Đường Nam Cao, tổ 8, 

Kp Tân Mai, phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

Lê Trung Hậu ĐT: 0389.939.209 2021 

7  

Công ty TNHH 

Diệt Côn Trùng 

– Khử trùng 

Số 10/167, khu phố 

Hương Phước, phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Ông: Hoàng Văn 

Bình 
0906.958.714 2022 



3 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người chuyên trách 

về an toàn hóa chất 
Liên hệ Năm công bố 

Quốc Tế Nai 

8  

Công ty TNHH 

Tư vấn Thương 

mại Dịch vụ Gia 

An Phát New 

 

Số 100/26, tổ 50A, khu 

phố 11A, phường Tân 

Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Bùi Tuấn Vũ 0928.332.866 3/2022 

9  

Công ty Cổ phần 

SaiGonBlue 

Diamond 

 

Số 446/33/2/2, khu phố 

5, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Ông: Võ Hoàng 

Châu 
ĐT: 0948.322.180 2022 

10  

Công ty TNHH 

Diệt côn trùng – 

Khử trùng Quốc 

tế 

Số 10/167, khu phố 

Hương Phước, phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông: Hoàng Văn 

Bình 
ĐT: 0906958714 7/2022 

11  
Của hàng VTNN 

Giang Nguyễn 

226/C2, Đức Long 2, xã 

Gia Tân 2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Thành 

Nghĩa 

Ông: Nguyễn Thành Nghĩa 

0907.400.928 
7/2023 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người chuyên trách 

về an toàn hóa chất 
Liên hệ Năm công bố 

12  

Công ty TNHH 

Dịch vụ Kỹ thuật 

Bảo An Phát 

36A, tổ 11, khu phố 2, 

phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

 

Điện thoại: 0985811436 

Email: 

baoanphatvn.com@gmail.com 

01/2024 

13  

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Diệt côn trùng 

Hoàng Hùng 

69 tổ 2, khu phố Hương 

Phước, phường Phước 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Hoàng Đình Hùng 02518837268 03/2024 

14  

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thịnh Gia 

Số 45, tổ 6, ấp 3, xã 

Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Quốc Dũng 0944262526 07/06/2024 
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